
TT

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính 

nữ

Hộ khẩu thƣờng 

trú

Trình độ chuyên ngành 

đào tạo

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Thi 

Ngoại 

ngữ

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ
(1) (2) quỳnh (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I

1

1 Nguyễn Hoàng My 21/03/1992 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường mẫu 

giáo Nhơn Hội

2 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/02/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Phú

3 Lê Thị Duyên Tính 11/11/1999 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

4 Lê Thị Trinh 12/06/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường mẫu 

giáo Nhơn Hội

5 Hồ Thị Thu Thủy 12/02/1993 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

6 Nguyễn Thị Mơ 14/01/2001 X
Phù Cát, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường mẫu 

giáo Ghềnh Ráng

7 Phạm Thị Trang 24/09/2003 X
Kông Chro, Gia 

Lai

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Phong Lan

8 Nguyễn Thị Thúy Lanh 01/08/2002 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Ghềnh Ráng

9 Nguyễn Thị Nhã My 18/03/1996 X
Hoài Ân, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường mẫu 

giáo Nhơn Hội

10 Nguyễn Thị Thái Thanh 06/05/1985 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non 2/9

11 Nguyễn Thị Hoa Thơm 29/10/2002 X
An Lão, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non Hoa Mai

Phụ lục 1 A

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC TRƢỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2024

(ĐÃ NỘP LỆ PHÍ THI)

(Kèm theo Thông báo số:   1340  /TB-HĐTD ngày   06  /  9 /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Quy Nhơn)

THÔNG TIN THÍ SINH

Nguyện 

vọng 2Họ và tên

Các Trƣờng Mầm non, Mẫu giáo (57 chỉ tiêu)

Mẫu giáo công lập Nhơn Lý (07 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 07 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.
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2

1.1 Nguyễn Phạm Hòa Hiệp 16/01/1992 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.2 Trần Thị Mỹ Duyên 06/10/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.3 Đinh Thị Thụy Lạc 15/06/1991 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Lý

1.4 Đinh Thị Thái 19/01/2002 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Dân tộc 

thiểu số

Tiếng 

Anh

1.5 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/07/2002 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Lý

3

a)

1.1 Đỗ Hải Vy 02/07/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.2 Lê Nguyễn Ái Huyên 16/07/2001 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.3 Võ Thị Hồng Nhi 26/09/1984 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Lý

4

1.1 …
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

5

a)

1.1 Nguyễn Thị Thanh Tâm 01/02/1989 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Con 

thương 

binh

Tiếng 

Anh

1.2 Nguyễn Khả Dân 25/10/2000 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.3 Lê Thị Tuyết Ngân 06/05/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nguyễn Văn Cừ

Mẫu giáo công lập Nhơn Hội (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mẫu giáo công lập Nhơn Hải (03 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 03 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Mẫu giáo công lập Nhơn Châu (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Phƣớc Mỹ (05 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.
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1.4 Nguyễn Thị Diệu Thúy 19/12/1998 X
Vân Canh, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Quy Nhơn

1.5 Nguyễn Thu Trinh 10/02/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Bùi Thị Xuân

b)

1.1 Võ Hoài Trâm 22/04/1998 X
Tuy Phước, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiếng 

Anh

Y tế Trường Mẫu 

giáo Quang Trung

1.2 Lê Lin Ca 26/06/1981 X
Quy Nhơn, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiếng 

Anh

1.3 Nguyễn Mai Hồng 05/09/1998 X
Vân Canh, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiếng 

Anh

Y tế Trường Mẫu 

giáo Quang Trung

6

1.1 Nguyễn Thị Đông Vương 20/08/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.2 Lê Thị Diệu 26/11/1993 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Trần Quang Diệu

1.3 Nguyễn Thị Thanh Nga 09/10/1991 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.4 Nguyễn Thị Yến Ly 20/06/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Phú

1.5 Nguyễn Thị Thanh Thúy 29/09/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Trần Quang Diệu

1.6 Lê Thị Tuyết Trinh 15/05/1999 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.7 Đỗ Thị Mỹ Lành 08/04/1996 X
An Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Trần Quang Diệu

1.8 Trần Thị Bảo Nghi 24/10/2002 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Phước Mỹ

1.9 Nguyễn Thị Kim Thoa 11/02/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MGCL 

Nhơn Lý

1.10 Cao Đặng Mai Phương 08/09/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Ghềnh Ráng

Vị trí nhân viên Y tế: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Y sĩ trình độ Trung cấp trở lên

Mẫu giáo Bùi Thị Xuân (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.
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1.11 Trần Thị Ngọc Nhung 20/10/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Phú

1.12 Phạm Thị Ái Vi 04/07/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Phước Mỹ

1.13 Nguyễn Thị Kim Chi 10/01/2002 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Trần Quang Diệu

1.14 Phạm Thị Thu Lý 20/11/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Phước Mỹ

1.15 Nguyễn Thị Phương Trang 16/03/1993 X
Đồng Xuân, Phú 

Yên

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Trần Quang Diệu

1.16 Nguyễn Thị Mai 17/03/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Trần Quang Diệu

1.17 Trần Thị Hiền Trang 25/11/1992 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Phước Mỹ

1.18 Lê Thị Đính Ngà 02/06/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Phú

1.19 Võ Thị Quỳnh Như 21/11/1998 X
Phù Cát, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Lý

7

1.1 Nguyễn Dân Sang 01/02/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.2 Nguyễn Hoàng Ý Nhi 23/02/2000 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Bùi Thị Xuân

8

1.1 Nguyễn Thị Thu Nhàn 05/01/2001 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.2 Trần Thị Mỹ Duyên 11/07/1997 X
Phù Cát, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non 2/9

1.3 Nguyễn Thị Thùy Trâm 09/02/1989 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Phong Lan

Mẫu giáo Trần Quang Diệu (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Nhơn Phú (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.
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1.4 Trần Thị Tường Vy 28/07/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Bình

1.5 Huỳnh Thị Bích Trâm 06/06/1998 X
Tây Sơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.6 Chu Thị Tuyền 14/06/1992 X
Hoàng Mai, Hà 

Nội

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Con 

thương 

binh

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Phong Lan

1.7 Y Nghĩa 30/08/1994 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Dân tộc 

thiểu số

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Bùi Thị Xuân

1.8 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/11/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG Thị 

Nại

1.9 Vũ Trà My 20/09/1999 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

9

1.1 Huỳnh Trịnh Quỳnh Như 27/08/2003 X
An Lão, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.2 Phạm Thị Lệ Sương 10/02/1985 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.3 Trần Thị Xuân Nhàn 25/03/1990 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Hội

1.4 Lỡ Thị Bích Thủy 19/12/2002 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Phong Lan

10

1.1 Nguyễn Thị Thanh Mai 29/08/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường mầm 

non 2/9

1.2 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 17/04/1994 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Hội

11

1.1 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/02/2002 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Nhơn Bình (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mầm non 8-3 (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mầm non Hoa Mai (01 chỉ tiêu)
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1.2 Lê Thị Kim Dung 10/10/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Ghềnh Ráng

12

1.1 Đinh Văn Hiệu 04/04/1989
Vân Canh, Bình 

Định

Trung cấp Khảo sát Địa 

hình; chứng chỉ Văn thư - 

Hành chính

Văn thư trung cấp 02.008
Con 

thương 

binh

Tiếng 

Anh

1.2 Nguyễn Thị Ngọc Thiện 16/12/1998 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Cao đẳng Thư ký Văn 

phòng; Chứng chỉ Văn 

thư Lưu trữ

Văn thư trung cấp 02.008
Tiếng 

Anh

13

1.1 Nguyễn Thị Khánh Linh 21/11/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nguyễn Văn Cừ

1.2 Trần Thị Xuân Thiên 27/02/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MGCL 

Nhơn Hải

14

1.1 Nguyễn Thị Hồng Hiệp 12/09/1999 X
Tây Sơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.2 Lê Phương Hồng Ngọc 02/01/1993 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MGCL 

Nhơn Hải

1.3 Nguyễn Võ Khánh Phương 28/10/1988 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.4 Đặng Thị Huyện 12/06/1999 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Đống Đa

15

1.1 Phan Thị Muôn 04/10/1996 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Bình

16

Mầm non Hoa Hồng (01 chỉ tiêu)

Vị trí nhân viên Văn thƣ: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thƣ hành chính, văn thƣ - lƣu trữ, lƣu trữ, lƣu trữ và quản lý thông tin. 

Trƣờng hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ văn thƣ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Mẫu giáo Đống Đa (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Thị Nại (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Hải Cảng (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Quang Trung (01 chỉ tiêu)

Vị trí nhân viên Y tế: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Y sĩ trình độ Trung cấp trở lên
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1.1 Lê Thị Bích Nga 09/01/1990 X
An Nhơn, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiếng 

Anh

1.2 Hoàng Thanh Nhã 06/09/1996 X
Tây Sơn, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiếng 

Anh

Y tế Trường MG 

Ghềnh Ráng

1.3 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 09/10/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiếng 

Anh

Y tế Trường MG 

Ghềnh Ráng

1.4 Lê Thị Bích Hiếu 11/11/1993 X
Tuy Phước, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiếng 

Anh

Y tế Trường MG 

Ghềnh Ráng

1.5 Lê Thị Mỹ Dung 08/09/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiếng 

Anh

17

1.1 Phan Thị Thúy 06/08/1982 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.2 Đoàn Thị Phương Quỳnh 09/01/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.3 Đinh Thị Thu Hiền 26/07/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.4 Võ Thị Kim Chi 18/07/2001 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

1.5 Trần Thị Nguyệt 06/03/1997 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG Thị 

Nại

1.6 Nguyễn Thị Ngọc Yến 25/08/2001 X Tuy An, Phú Yên
Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh
GV Trường MN 2/9

1.7 Lý Phương Chi 05/10/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MGCL 

Nhơn Hải

1.8 Trần Thị Thuy Hường 10/07/2001 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

1.9 Nguyễn Thị Khánh Hằng 25/06/1999 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MGCL 

Nhơn Hội

18

a)

1.1 Nguyễn Thị Minh Tân 14/08/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non 2/9

Vị trí giáo viên: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Nguyễn Văn Cừ (02 chỉ tiêu)

Mẫu giáo Ghềnh Ráng (03 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.
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1.2 Nguyễn Thị Thúy Hường 24/03/1993 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.3 Trần Thị Thanh Tâm 03/04/1990 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Bùi Thị Xuân

1.4 Đinh Thị Ngọc Lễ 18/10/2001 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Dân tộc 

thiểu số

Tiếng 

Anh

1.5 Phùng Thị Thanh Hiền 26/06/1990 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non 2/9

1.6 Đặng Thị Mỹ Diễm 27/08/2001 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non 2/9

b)

1.1 Nguyễn Thị Linh Huệ 22/09/1996 X
An Lão, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiếng 

Anh

1.2 Trương Thị Hồng Cẩm 26/12/1992 X
Quy Nhơn, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Con 

thương 

binh

Tiếng 

Anh

Y tế Trường Mẫu 

giáo Quang Trung

1.3 Bùi Thị Thu Hiền 03/05/1998 X
Tuy Phước, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Tiếng 

Anh

1.4 Đinh Thị Ôm 06/06/1994 X
An Lão, Bình 

Định
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Dân tộc 

thiểu số

Tiếng 

Anh

19

1.1 Lê Thị Thu Phương 02/10/2001 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non 2/9

1.2 Lê Thị Huyền Trang 11/11/2002 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Bùi Thị Xuân

1.3 Nguyễn Thị Luận 26/06/1996 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Ghềnh Ráng

1.4 Nguyễn Thị Thúy Kiều 04/09/2001 X
An Lão, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.5 Huỳnh Thị Trúc Hoài 08/08/2001 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.6 Phan Thị Hồng Ánh 14/12/1991 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nguyễn Văn Cừ

Vị trí nhân viên Y tế: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Y sĩ trình độ Trung cấp trở lên

Mầm non Quy Nhơn (06 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 06 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.
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1.7 Võ Thị Quý 22/07/2001 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Bình

1.8 Trần Thị Oanh 23/08/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.9 Trần Thị Mỹ Duyên 19/09/2001 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.10 Lỡ Thị Thiên Lý 06/08/2000 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

1.11 Nguyễn Thị Thảo Giang 12/08/1998 X
Tây Sơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

1.12 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 02/12/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.13 Ngô Thị Tuyết Thơm 20/10/1999 X
Sơn Hòa, Phú 

Yên

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.14 Lê Thị Lan Anh 20/05/2002 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non 2/9

1.15 Trần Thị Mỹ Linh 27/02/1999 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

1.16 Võ Thị Tuyết Mai 06/02/2002 X
Vân Canh, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Phước Mỹ

1.17 Phan Thị Thanh Bình 04/03/2002 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.18 Đinh Thị Lương 09/10/1995 X
Tây Sơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Dân tộc 

thiểu số

Tiếng 

Anh

20

1.1 Cao Thị Thơm 05/04/2000 X An Khê, Gia Lai
Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Mẫu giáo 

Nguyễn Văn Cừ

1.2 Nguyễn Thị Hoài Thi 25/11/1991 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.3 Nguyễn Thị Như Ý 10/11/2001 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Ghềnh Ráng

1.4 Bùi Thị Tuyết Nhung 24/09/1996 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

Mầm non 2/9 (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.
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Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính 

nữ

Hộ khẩu thƣờng 

trú

Trình độ chuyên ngành 
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Đối 
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thi 

ngoại 

ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH

Nguyện 

vọng 2Họ và tên

1.5 Nguyễn Tiểu Tuyết Ngọc 23/06/1997 X
An Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

1.6 Đỗ Như Ý 27/09/2003 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Ghềnh Ráng

1.7 Võ Thị Tăng 26/04/1995 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Phong Lan

1.8 Lê Thị Phương Thảo 30/03/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Ghềnh Ráng

1.9 Đặng Thị Thủy 10/02/2002 X Chư Sê, Gia Lai
Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Quy Nhơn

1.10 Nguyễn Hồng Yến 27/10/2002 X
Tây Sơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Quy Nhơn

1.11 Nguyễn Mai Thủy Ngân 28/12/2001 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.12 Đặng Thị Mỹ Quyên 27/07/2002 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.13 Đặng Thị Nhi 15/10/1989 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

1.14 Trương Thị Yến Nhi 31/08/2002 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.15 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26/11/2001 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

1.16 Phạm Thị Thanh Thảo 24/05/1999 X ĐakPơ, Gia Lai
Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

1.17 Lê Thị Hạnh Quyên 02/02/1991 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Hoa Sen

1.18 Đỗ Thị Hồng Liêm 27/06/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

21

1.1 Đào Thị Thanh Huyền 19/02/2000 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.2 Tô Thị Kim Ly 31/07/2000 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

Mầm non Hoa Sen (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.
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TT

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính 

nữ

Hộ khẩu thƣờng 

trú
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THÔNG TIN THÍ SINH

Nguyện 

vọng 2Họ và tên

1.3 Nguyễn Thị Thúy Hằng 21/01/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh
GV Mầm non 2/9

1.4 Nguyễn Thị Như Ý 25/01/1999 X
Kon Tum, Kon 

Tum

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.5 Dương Nguyễn Thảo Vy 25/08/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh
GV Mầm non 2/9

1.6 Nguyễn Thị Hồng Thư 10/08/1991 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.7 Tống Thị Mỹ Dung 28/11/1998 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nguyễn Văn Cừ

1.8 Trương Thị Kim Hoa 25/07/1993 X
Đồng Xuân, Phú 

Yên

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.9 Huỳnh Ngọc Thanh Hằng 06/10/2002 X
Đông Hòa, Phú 

Yên

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh
GV Mầm non 2/9

1.10 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/06/2000 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Hải Cảng

1.11 Nguyễn Thị Kim May 19/02/2000 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.12 Huỳnh Thị Thu Triều 09/09/2002 X
Tây Sơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non 2/9

1.13 Phan Thị Huyền Trâm 18/08/1991 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MGCL 

Nhơn Hải

1.14 Nguyễn Thị Thương 18/06/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non 2/9

1.15 Nguyễn Thị Như Hằng 10/07/1999 X Chư Păh, Gia Lai
Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Quy Nhơn

1.16 Đoàn Thị Tiên 13/12/2000 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Dân tộc 

thiểu số

Tiếng 

Anh

GV Trường MN 

Quy Nhơn

1.17 Đỗ Thị Kim Dung 02/09/1996 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường Mầm 

non 2/9

22

1.1 Nguyễn Ngọc Thư 26/09/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

Mầm non Phong Lan (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.
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THÔNG TIN THÍ SINH

Nguyện 

vọng 2Họ và tên

1.2 Lê Thị Thanh Lý 15/09/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh
GV Mầm non 2/9

1.3 Võ Thị Lan Trinh 13/10/1998 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Mầm non Quy 

Nhơn

1.4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 02/01/1997 X
Tuy Hòa, Phú 

Yên

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Nhơn Bình

1.5 Khổng Thị Mai 01/04/1990 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Mầm non Quy 

Nhơn

1.6 Trần Thanh Thủy 19/09/1994 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

1.7 Nguyễn Thị Thùy Dương 01/04/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh
GV Mầm non 2/9

1.8 Huỳnh Lan Nhi 01/09/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục mầm 

non

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Tiếng 

Anh

GV Trường MG 

Đống Đa

Danh sách có 159 thí sinh./.
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